Bài trắc nghiệm Địa lý - Đường biên giới trên đất liền của nước ta phần lớn
Số câu: 10    Thời gian: _____ phút    Họ và tên: _________________________

Câu 1: Đường biên giới trên đất liền của nước ta phần lớn nằm ở
A. khu vực miền núi.
B. khu vực đồng bằng.
C. khu vực cao nguyên.
D. khu vực trung du.

Câu 2: Lãnh thổ Việt Nam là nơi có
A. sự giao tranh của các khối khí theo mùa.
B. các khối khí hoạt động suốt quanh năm.
C. gió Tín phong hoạt động mạnh cả năm.
D. gió mùa mùa đông hoạt động trên cả nước.

Câu 3: Tín phong bán cầu Bắc làm cho khí hậu vùng ven biến Trung Bộ nước ta có
A. mưa lớn vào đầu mùa hạ.
B. lượng bức xạ Mặt Trời lớn.
C. hai mùa khác nhau rõ rệt.
D. mưa nhiều vào thu đông.

Câu 4: Nửa sau mùa đông khối khí lạnh phương Bắc di chuyển qua biển trước khi đến lãnh thổ nước ta chủ yếu là do
A. hạ áp Aleut suy yếu, ảnh hưởng của cơn bão nhiệt đới.
B. áp cao Xibia ở trung tâm lục địa Á - Âu, nhiệt độ giảm.
C. áp thấp Aleut hình thành ngoài khơi Thái Bình Dương
D. hạ áp Ôxtrâylia suy giảm, nhiễu động thời tiết do frông.

Câu 5: Giữa cao nguyên tây Nam Trung Bộ và đồng bằng ven biển Nam Trung Bộ có sự đối lập về mùa mưa và mùa khô là do ảnh hưởng của
A. dãy núi Hoành Sơn kết hợp với ảnh hưởng của gió mùa.
B. dãy núi Trường Sơn kết hợp với ảnh hưởng của gió mùa.
C. dãy núi Bạch Mã kết hợp với ảnh hưởng của gió mùa.
D. dãy núi Hoàng Liên Sơn kết hợp với ảnh hưởng của biển.

Câu 6: Vùng khí hậu Nam Bộ có nhiệt độ trung bình năm cao hơn vùng khí hậu Đông Bắc Bộ chủ yếu do
A. gió mùa Tây Nam ảnh hưởng mạnh, có các vùng trũng, đồng bằng rộng.
B. nằm xa chí tuyển, chịu tác động của Tín phong bán cầu Bắc, bờ biển dài.
C. không có mùa đông lạnh, chịu tác động của gió tây nam, vùng biên rộng.
D. địa hình thấp, vị trí ở gần xích đạo, hầu như không có gió mùa Đông Bắc.

Câu 7: Nguyên nhân chủ yếu tạo nên sự phân mùa khí hậu của nước ta là
A. khối khí từ vịnh Ben-gan và Tín phong bán cầu Bắc.
B. gió mùa Đông Bắc và cả hai luồng gió mùa mùa hạ.
C. khối khí lạnh từ áp cao Xi-bia và khối khí chí tuyến.
D. Tín phong bán cầu Bắc và Tín phong bán cầu Nam.

Câu 8: Đặc trưng khí hậu của phần lãnh thổ phía Bắc là
A. Nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh.
B. Cận nhiệt đới gió mùa có mùa đông lạnh.
C. Cận xích đạo gió mùa nóng quanh năm.
D. Nhiệt đới khô gió mùa có mùa đông lạnh.

Câu 9: Lãnh thổ nước ta trải dài trên nhiều vĩ độ dẫn đến hệ quả nào sau đây?
A. Thiên nhiên phân hóa đa dạng theo chiều Bắc - Nam.
B. Thiên nhiên phân hóa đa dạng theo chiều Đông - Tây.
C. Thiên nhiên mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa.
D. Có tài nguyên khoáng sản phong phú và đa dạng.

Câu 10: Lãnh thổ nước ta nắm hoàn toàn trong vùng nội chí tuyến nên có
A. khí hậu phân hóa theo mùa, nền nhiệt độ cao quanh năm, độ ẩm không khí cao.
B. sinh vật biển đa dạng, tổng lượng mựa trong năm lớn, cán cân bức xạ luôn dương.
C. thiên nhiên phân hóa đa dạng, cân bằng âm luôn dương, khoáng sản phong phú.
D. tổng lượng bức xạ lớn, trong năm có 2 lần Mặt Trời lên thiên đỉnh, số giờ nắng cao.
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